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MÔN THI : HRM 301 (SG-SI) Học kỳ : Hè

Thời gian : 13h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 416/1  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202102199 Nguyễn Trâm Anh HRM 301 SG K28QTH

2 28204147864 Phan Ngọc Anh HRM 301 SG K28QEC

3 28204150045 Đỗ Nữ Mai Anh HRM 301 SG K28QEC

4 28208105564 Huỳnh Thị Vân Anh HRM 301 SG K28QTM

5 28214101498 Phạm Viết Nguyên Diệp HRM 301 SG K28QEC

6 28204323771 Trần Thư Duyên HRM 301 SG K28QTH

7 28204604937 Trần Lê Thùy Duyên HRM 301 SG K28QDM

8 28204301506 Nguyễn Thị Hương Giang HRM 301 SG K28QTH

9 28204650796 Trà Thị Kim Giang HRM 301 SG K28QTD

10 28204300354 Nguyễn Quỳnh Giao HRM 301 SG K28QTH

11 28204652439 Phan Thị Thu Hà HRM 301 SG K28QTM

12 28204601990 Đỗ Thuý Hằng HRM 301 SG K28KKT

13 28204636066 Võ Thu Hiền HRM 301 SG K28QDM

14 28204652602 Trần Thị Thu Hiền HRM 301 SG K28QTM

15 28214603122 Trần Nguyễn Gia Huy HRM 301 SG K28QTM

16 28204351197 Trần Lê Khánh Huyền HRM 301 SG K28QEC

17 29204821729 Nguyễn Thị Thu Huyền HRM 301 SG K29QNH

18 25212101344 Nguyễn Hoàng Huỳnh HRM 301 SG K25QTH

19 28204604664 Phan Như Huỳnh HRM 301 SG K28QTM

20 28214603919 Nguyễn Hữu Anh Khôi HRM 301 SG K28QTM
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : HRM 301 (SG-SI) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 416/2  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206601767 Trần Thị Cẩm Lài HRM 301 SG K28QTN

2 28204702304 Nguyễn Thị Hồng Lê HRM 301 SG K28QTM

3 28204653085 Huỳnh Thị Mỹ Lệ HRM 301 SG K28QTM

4 28206503063 Nguyễn Thị Li HRM 301 SG K28QNH

5 28204148183 Lê Thảo Linh HRM 301 SG K28QEC

6 28204306693 Trần Phạm Phương Linh HRM 301 SG K28QNH

7 28204328236 Nguyễn Mỹ Linh HRM 301 SG K28QNH

8 28204604145 Trần Thị Thảo Linh HRM 301 SG K28QTM

9 28204653162 Nguyễn Thị Thùy Linh HRM 301 SG K28QTM

10 28209439718 Nguyễn Thị Thuỳ Linh HRM 301 SG K28QNH

11 28214602926 Đặng Hoàng Long HRM 301 SG K28QTM

12 28204140223 Võ Trần Khánh Ly HRM 301 SG K28QEC

13 28206239925 Lê Thị Mỹ Ly HRM 301 SG K28QEC

14 28209450451 Đỗ Phan Linh My HRM 301 SG K28QNH

15 28204605365 Đoàn Thị Na HRM 301 SG K28QTM

16 28204129685 Ngô Thị Quỳnh Nga HRM 301 SG K28QEC

17 28204606060 Võ Thị Thúy Nga HRM 301 SG K28QTM

18 27202602529 Nguyễn Thị Kim Ngân HRM 301 SG K28KDN

19 28204854756 Mai Thị Bích Ngọc HRM 301 SG K28QNH

20 28204320947 Nguyễn Thị Kim Nguyên HRM 301 SG K28QTM
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MÔN THI : HRM 301 (SG-SI) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 501  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204352493 Phan Thảo Nguyên HRM 301 SG K28QTH

2 28204304387 Dương Lê Thanh Nhã HRM 301 SG K28QNT

3 28204602658 Hoàng Trần Yến Nhi HRM 301 SG K28QTM

4 28208034926 Nguyễn Thị Yến Nhi HRM 301 SG K28QTM

5 28204103248 Phạm Thị Quỳnh Như HRM 301 SG K28QEC

6 28204601723 Từ Thị Như HRM 301 SG K28QTH

7 28204651723 Đỗ Thị Tuyết Nhung HRM 301 SG K28QTM

8 28204706379 Đỗ Hoàng Nhung HRM 301 SG K28QTD

9 28209401357 Nguyễn Thị Ái Ny HRM 301 SG K28QEC

10 28204604483 Lê Thị Kim Oanh HRM 301 SG K28HP-QTM

11 28214604641 Lê Thanh Phong HRM 301 SG K28QDM NỢ HP

12 28204600449 Trịnh Mai Phương HRM 301 SG K28QTM

13 28204752703 Nguyễn Thị Hồng Phương HRM 301 SG K28QTD

14 28204446154 Phạm Thị Thảo Quyên HRM 301 SG K28QTN

15 28205134716 Nguyễn Phương KhánhQuỳnh HRM 301 SG K28QNH

16 28217337804 Đoàn Lê Sang HRM 301 SG K28QDM

17 28214320112 Huỳnh Thị Hoa Sim HRM 301 SG K28QTM

18 28204401492 Nguyễn Thị Sương HRM 301 SG K28QTN

19 28214802056 Dương Văn Tài HRM 301 SG K28QTM

20 28204421241 Phạm Thị Minh Tâm HRM 301 SG K28QTN
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MÔN THI : HRM 301 (SG-SI) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 502  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204625290 Cao Thị Mỹ Tâm HRM 301 SG K28QTM

2 27202180005 Nguyễn Thị Hoài Thanh HRM 301 SG K28QTH

3 28202280338 Trương Thị Phương Thảo HRM 301 SG K28QTM

4 28204603367 Nguyễn Thị Phương Thảo HRM 301 SG K28QTM

5 28204627671 Phùng Nguyễn Thanh Thảo HRM 301 SG K28QTM

6 28204753129 Lê Thị Phương Thảo HRM 301 SG K28QTD

7 26202600067 Đỗ Anh Thi HRM 301 SG K26KDN

8 28204303123 Trần Thị Lệ Thi HRM 301 SG K28QTH

9 28214637699 Hà Nguyễn Hoàng Thiên HRM 301 SG K28QTM

10 28214305610 Huỳnh Thị Kim Thịnh HRM 301 SG K28QTM

11 28214606309 Phạm Ngọc Thịnh HRM 301 SG K28QTH

12 28214601328 Đinh Thị Kim Thoa HRM 301 SG K28QTM

13 24202116843 Mạc Minh Thư HRM 301 SG K27QTH NỢ HP

14 28204603410 Võ Thị Anh Thư HRM 301 SG K28QTM

15 28204903750 Nguyễn Thị Ngọc Thư HRM 301 SG K28KDN

16 27212144409 Nguyễn Nhân Thường HRM 301 SG K28QTH

17 28204444438 Nguyễn Thị Huỳnh Trinh HRM 301 SG K28QTN

18 28206251504 Nguyễn Thị Kiều Trinh HRM 301 SG K28KDN

19 28204402767 Ngô Thị Cẩm Tú HRM 301 SG K28QTN

20 28214324174 Nguyễn Quốc Tuấn HRM 301 SG K28QTH
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MÔN THI : HRM 301 (SG-SI) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 503  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204605728 Lê Hồ Thanh Tuyền HRM 301 SG K28QTM

2 28206206038 Hà Thị Ánh Tuyết HRM 301 SG K28QTN

3 28204646448 Lê Thị Tường Vi HRM 301 SG K28QTM

4 28204651813 Nguyễn Thị Vi HRM 301 SG K28QTM

5 28214801931 Phùng Quang Vinh HRM 301 SG K28QNH

6 28204105114 Trần Thị Thảo Vy HRM 301 SG K28QEC

7 28204651962 Tôn Từ Tường Vy HRM 301 SG K28QTM

8 28204950432 Đỗ Thị Lan Anh HRM 301 SI K28KDN

9 28211145153 Thái Hoàng Bảo HRM 301 SI K28HP-KQT

10 28204651948 Lê Thị Minh Châu HRM 301 SI K28QTM

11 28204850000 Nguyễn Thị Hà Chi HRM 301 SI K28QTC

12 28207204603 Nguyễn Phương Chi HRM 301 SI K28QTH

13 28214351362 Mai Tấn Công HRM 301 SI K28QTH

14 28214626494 Nguyễn Hồng Đại HRM 301 SI K28QTM

15 28204605528 Nguyễn Thị Thuỳ Dung HRM 301 SI K28QTM

16 28214605357 Nguyễn Ngọc Phú Gia HRM 301 SI K28QTM

17 28204151209 Hoàng Thị Quỳnh Giang HRM 301 SI K28QTM

18 28214306586 Ngô Lý Hoàng Giáp HRM 301 SI K28QTH

19 28204654883 Hoàng Hải Hà HRM 301 SI K28QDM

20 28214325495 Bùi Trọng Hải HRM 301 SI K28QTH
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MÔN THI : HRM 301 (SG-SI) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 504  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214403769 Trần Quang Hải HRM 301 SI K28QTN

2 28204402133 Hồ Ngọc Gia Hân HRM 301 SI K28QTN

3 28204144315 Dương Thị Thanh Hằng HRM 301 SI K28QTD

4 28204605521 Lê Thị Hiếu Hạnh HRM 301 SI K28QTM

5 28208041965 Đoàn Thị Bích Hạnh HRM 301 SI K28QTH

6 28208002475 Trần Thị Thái Hậu HRM 301 SI K28QTM

7 28204427807 Phạm Thị Kim Hoa HRM 301 SI K28QTN

8 28209402632 Lê Thị Thanh Hoa HRM 301 SI K28QNH

9 28213101706 Phạm Huy Hoàng HRM 301 SI K28QTM

10 28214300890 Huỳnh Thị Kiều Hoanh HRM 301 SI K28QTH

11 28204339559 Trần Thị Quỳnh Hương HRM 301 SI K28QTN

12 28209500591 Nguyễn Thị Xuân Hương HRM 301 SI K28KDN

13 28204903975 Nguyễn Thị Huyền HRM 301 SI K28KDN

14 28211152933 Lâm Vũ Khánh HRM 301 SI K28QTH

15 28204603251 Đỗ Thị Lan HRM 301 SI K28QNH

16 28204904606 Đặng Thị Mỹ Lệ HRM 301 SI K28KDN

17 28206227691 Phan Trần Mỹ Liên HRM 301 SI K28QTN

18 28204306036 Nguyễn Trần Khánh Linh HRM 301 SI K28QTH

19 28204344456 Lê Thị Khánh Linh HRM 301 SI K28KDN
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MÔN THI : HRM 301 (SG-SI) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 508  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204650370 Phan Thị Mỹ Linh HRM 301 SI K28QTM

2 28204653164 Phạm Thị Khánh Linh HRM 301 SI K28QTM

3 28209326823 Lưu Công Thùy Linh HRM 301 SI K28QTH

4 28214602015 Đinh Nhật Linh HRM 301 SI K28QTM

5 28204803475 Ksor Loan HRM 301 SI K28KDN

6 28212405735 Lê Nhật Thành Long HRM 301 SI K28QDM

7 28204748559 Hà Thị Ly HRM 301 SI K28QTD

8 28204902943 Cao Thị Ly HRM 301 SI K28QTH

9 28214803518 Châu Huệ Mẫn HRM 301 SI K28QNH

10 28214622251 Phạm Ngọc Minh HRM 301 SI K28QTM

11 28204405124 Mai Kiều My HRM 301 SI K28QTN

12 28205151797 Nguyễn Thị Ly Na HRM 301 SI K28QTD

13 28214601844 Võ Thành Nam HRM 301 SI K28QTM

14 28204452651 Nguyễn Bích Ngân HRM 301 SI K28QTH

15 28204601179 Ngô Phạm Thanh Ngân HRM 301 SI K28QTM

16 28204602717 Huỳnh Thị Thúy Ngân HRM 301 SI K28QDM

17 28204450439 Nguyễn Thị Bích Ngọc HRM 301 SI K28QTN

18 28204605175 Dương Thị Thanh Nhàn HRM 301 SI K28QTM

19 28204606840 Đỗ Thị Minh Nhật HRM 301 SI K28QTM

20 28204903642 Trần Thị Cẩm Nhung HRM 301 SI K28QTM
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MÔN THI : HRM 301 (SG-SI) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 509  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204603658 Huỳnh Thị Trâm Oanh HRM 301 SI K28QDM

2 28204622239 Trần Kim Oanh HRM 301 SI K28QTM

3 28214646843 Phan Thanh Pháp HRM 301 SI K28QDM

4 26207134953 Hoàng Lưu Thanh Phương HRM 301 SI K26DLK

5 28204605769 Võ Thanh Phương HRM 301 SI K28QTM

6 28204652821 Hứa Như Phương HRM 301 SI K28QTM

7 25202109116 Nguyễn Phan Thảo Quyên HRM 301 SI K25QTH

8 28204652892 Nguyễn Thị Bích Quyên HRM 301 SI K28QTM

9 28204606919 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh HRM 301 SI K28QTM

10 28204402809 Ngô Nguyễn Xa Ri HRM 301 SI K28QTM

11 28204900508 Trần Hoài Sương HRM 301 SI K28KDN

12 28206551819 Đinh Thị Hiền Sương HRM 301 SI K28QTM

13 28204602035 Phạm Thị Thanh Tâm HRM 301 SI K28QDM

14 28204603345 Ngô Diệu Thư HRM 301 SI K28QTH

15 28208039256 Nguyễn Huỳnh Hoài Thương HRM 301 SI K28QTN

16 28204640286 Phạm Thị Thùy HRM 301 SI K28QEC

17 28209401280 Lê Thị Thu Thủy HRM 301 SI K28QNH

18 28204653041 Đào Thúy Thủy Tiên HRM 301 SI K28QTM

19 28214605825 Nguyễn Văn Tỉnh HRM 301 SI K28QDM

20 28204453107 Nguyễn Thị Thanh Trà HRM 301 SI K28QTN
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MÔN THI : HRM 301 (SG-SI) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 511  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204844401 Cáp Thị Bích Trà HRM 301 SI K28QNH

2 28204301443 Ông Thị Tố Trâm HRM 301 SI K28QTH

3 28204346816 Vũ Thị Huỳnh Trâm HRM 301 SI K28QTH

4 28204604238 Bùi Thị Ngọc Trâm HRM 301 SI K28QDM

5 28209303763 Nguyễn Lê Cát Trân HRM 301 SI K28QTM

6 28204606921 Nguyễn Thị Thu Trang HRM 301 SI K28QTM

7 28204802948 Dương Nguyễn Thùy Trang HRM 301 SI K28KDN

8 28204939504 Lê Thị Quỳnh Trang HRM 301 SI K28KDN

9 27212443883 Hoàng Khắc Trung HRM 301 SI K28QNH

10 28211302109 Trần Viết Nhật Tú HRM 301 SI K28QTH

11 28214948209 Thái Tuấn Tú HRM 301 SI K28HP-KQT

12 28204604557 Lê Thị Hồng Vân HRM 301 SI K28QTM

13 28204420216 Nguyễn Thị Thảo Vi HRM 301 SI K28QTD

14 28204601132 Phạm Thị Hoàng Vi HRM 301 SI K28QTM

15 28204605703 Phan Thị Tường Vi HRM 301 SI K28QDM

16 28206202298 Lê Thị Hà Vi HRM 301 SI K28QTM

17 28204301233 Cao Thị Mỹ Vy HRM 301 SI K28QTH

18 28204901936 Huỳnh Thị Thu Yến HRM 301 SI K28KDN
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